MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: GDCD 8

	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.


	Biết được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
	Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản củanhà nước và lợi ích công cộng.


	Có  ý thức tôn trọng tài sản của người khác. 


	Xử lý tình huống.


	2. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Biết được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo.
	Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại dến tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Phân biệt được quyền khiếu nại, quyền tố cáo.Nêu được ví dụ.
	Có  ý thức tôn trọng tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Nhận xét cách ứng xử đúng, phù hợp với tình huống cần khiếu nại, tố cáo.


	Xử lý tình huống.


	3.Quyền tự do ngôn luận.
	Biết được những qui định của pháp luật  về quyền tự do ngôn luận.

Nêu được thế nào làtự do ngôn luận.
	Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

Thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận. 
	Lồng ghép giáo dục ATG

Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.
	Xử lý tình huống

	4.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
	Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Lồng ghép giáo dục ATGT

HS cần có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.
	Xử lý tình huống

	TSĐ 10


	4điểm=40% TSĐ 
	3điểm=30%TSĐ


	2điểm=20%TSĐ


	1điểm=10%TSĐ 


ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: GDCD – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: Trắc nghiệm (3.0 điểm) chọn phương án đúng nhất.
Câu 1/. (0.5 điểm) Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân? A. Tiền lương, tiền công lao động.  
B.  Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng

C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà

D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước 
Câu 2/. (0.5 điểm) Hành vi nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận? 
A. Tranh giành đất đai kiện nhau ra tòa

B. Tham gia đóng góp xây dựng khu phố văn hóa 
C. Báo cho công an biết về tụ tập đua xe 

D. Mạnh ai nấy làm theo ý mình
Câu 3/. (0.5 điểm) Hành vi nào sau đây thể hiện quyền khiếu nại tố cáo? 

A. Cha mẹ đánh đập con cái gây thương tích Báo cho công an biết về nạn cờ bạc nơi mình ở
B. Báo cho công an biết về nạn cờ bạc nơi mình ở
C. Nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

D. Tất cả các ý trên
Câu 4/. (0.5 điểm) Thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo bằng hình thức: 
A. Gọi  điện thoại
B. Trực tiếp và gián tiếp

C. Viết thư, đơn

D. Đến chất vấn

Câu 5/. (0.5 điểm) Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập, thuộc nội dung nào của Hiến pháp? 

A. Chính trị
B. Thông tin văn hóa

C. Quyền và nghĩa vụ của công dân

D. Tổ chức bộ máy nhà nước

Câu 6/. (0.5 điểm) Hiến pháp là: 
A. luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
B. luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam

C. qui định những vấn đề nền tảng, nguyên tắc mang tính định hướng đường lối của đất nước

D. văn bản luật buộc tất cả công dân nước Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành

II/. PHẦN II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1/. (2.0 điểm) Phân biệt được quyền khiếu nại tố cáo? 
Câu 2/. (2.0 điểm) Trình bày những quy định của nhà nước về quyền tự do ngôn luận của công dân? 
Câu 3/.(2.0 điểm) Cho tình huống sau:  Anh A đi xe máy vào đường ngược chiều đã bị cảnh sát giao thông phạt tiền, nhưng không đưa hóa đơn cho anh A. Theo em:

a. Chiến sĩ cảnh sát giao thông đó đã vi phạm điều gì?

b. Anh A phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình? 
Câu 4/. (1.0 điểm) Xử lý tình huống:      Khi đọc những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận, bạn Hải cho rằng: chỉ khi nào chúng ta được tự do phát ngôn mà không cần tuân thủ các quy định của pháp luật thì khi đó chúng ta mới thật sự có quyền tự do ngôn luận.

     Em hãy cho biết, em có đồng ý với quan điểm của bạn Hải hay không? Vì sao?

----------------------------HẾT----------------------------

ĐỀ THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: GDCD – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45phút

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I/. Trắc nghiệm (3.0 điểm)
	1
	C
	0.5 điểm

	
	2
	B
	0.5 điểm

	
	3
	A
	0.5 điểm

	
	4
	B
	0.5 điểm

	
	5
	C
	0.5 điểm

	
	6
	B
	0.5 điểm

	II/. Tự luận (7.0 điểm)
	1
	* Phân biệt được quyền khiếu nại tố cáo

- Khiếu nại: Là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quy định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước… làm trái pháp luật hoặc xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình. Khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp (gởi đơn, thư)

- Tố cáo: là quyền của công dân báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về vụ việc vi phạm pháp luật…thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan, cá nhân. Người tố cáo gặp trực tiếp hoặc gởi đơn, thư.
	1.0 điểm

1.0 điểm

	
	2
	* Những quy định của nhà nước về quyền tự do ngôn luận của công dân

- Phải theo qui định của Pháp luật

- Phát huy tính tích cực quyền làm chủ của công dân

- Góp phần xây dựng Nhà nước quản lí xã hội theo yêu cầu chung của xã hội

- Trách nhiệm của nhà nước: Tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, phát huy vai trò của mình
	0.25 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.75 điểm

	
	3
	* Theo em:

a. Chiến sĩ cảnh sát giao thông đã vi phạm điều: thủ tục xử lý vi phạm hành chánh 

b. Anh A phải khiếu nại đến cấp trên của anh cảnh sát giao thông để bảo vệ quyền lợi cho mình
	1.0 điểm

1.0 điểm

	
	4
	- Không đồng ý với quan điểm của bạn Hải vì:

+ Quyền tự do ngôn luận không phải là muốn phát ngôn như thế nào cũng được mà cần phải tuân thủ một số quy định của pháp luật

+ Điều đó giúp cho quyền tự do ngôn luận vừa mang lại lợi ích cho mình nhưng đồng thời cũng đem lại lợi ích cho người khác và toàn xã hội
	1.0 điểm


